
 

 

UBND TỈNH BẮC NINH 

SỞ DÂN TỘC VÀ TÔN GIÁO 

 
 

Số:         /QĐ-SDT&TG 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 
 

Bắc Ninh, ngày          tháng 7 năm 2025 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc Phê duyệt danh sách người truyền dạy hoàn thành lớp tập huấn Bồi 

dưỡng kiến thức công tác bảo tồn ngôn ngữ tiếng dân tộc thiểu số và kỹ năng 

sư phạm cơ bản cho lực lượng truyền dạy tại cộng đồng 

 
 

GIÁM ĐỐC SỞ DÂN TỘC VÀ TÔN GIÁO TỈNH BẮC NINH 
 

Căn cứ Nghị quyết số 71/2024/NQ-HĐND ngày 08/10/2024 của Hội đồng 
nhân dân tỉnh Về việc Quy định một số chính sách hỗ trợ bảo tồn, phát huy tiếng 
dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Bắc Giang, giai đoạn 2024-2030; 

Căn cứ Quyết định số 03/2025/QĐ-UBND ngày 01/7/2025 của UBND tỉnh 
Bắc Ninh về việc Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Sở Dân tộc và Tôn 
giáo tỉnh Bắc Ninh; 

Căn cứ Kế hoạch số 74/KH-UBND ngày 11/12/2024 của UBND tỉnh Về việc 
thực hiện Nghị quyết số 71/2024/NQ-HĐND ngày 08/10/2024 của Hội đồng nhân 
dân tỉnh về Quy định một số chính sách hỗ trợ bảo tồn, phát huy tiếng dân tộc 

thiểu số trên địa bàn tỉnh Bắc Giang, giai đoạn 2024-2030; 

Căn cứ Kế hoạch số 29/KH-UBND ngày 24/5/2025 của UBND tỉnh thực 
hiện Tiểu dự án 4 Dự án 5: Đào tạo nâng cao năng lực cho cộng đồng và cán bộ 

triển khai Chương trình ở các cấp thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển 
kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi năm 2025 trên địa bàn 
tỉnh Bắc Giang;  

Theo đề nghị của Trưởng phòng Chính sách. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Phê duyệt danh sách người truyền dạy hoàn thành lớp tập huấn Bồi 

dưỡng kiến thức công tác bảo tồn ngôn ngữ tiếng dân tộc thiểu số và kỹ năng sư 

phạm cơ bản cho lực lượng truyền dạy tại cộng đồng do Sở Dân tộc và Tôn giáo tổ 

chức, như sau: 

(Có Danh sách tại Phụ lục đính kèm). 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Trưởng phòng 

Chính sách, Chánh Văn phòng, các tổ chức, cá nhân có liên quan và các ông, bà có 

tên tại Điều 1 căn cứ Quyết định thi hành./. 
 

Nơi nhận: 
- Như Điều 2; 

- Lãnh đạo Sở; 

- Các phòng CMNV; 

- Lưu: VT, CS.  

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Trương Văn Bảo 
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Phụ lục 
DANH SÁCH NGƯỜI TRUYỀN DẠY HOÀN THÀNH LỚP TẬP HUẤN BỒI DƯỠNG KIẾN THỨC CÔNG TÁC BẢO TỒN 

NGÔN NGỮ TIẾNG DÂN TỘC THIỂU SỐ VÀ KỸ NĂNG SƯ PHẠM CƠ BẢN CHO LỰC LƯỢNG TRUYỀN DẠY 

 (Kèm theo Quyết định số          /QĐ-SDT&TG  ngày          /7/2025 của Sở Dân tộc và Tôn giáo) 

 

 

TT Họ và tên 
Năm sinh 

Dân tộc Thôn/tổ dân phố Điện thoại 
Nam Nữ 

I PHƯỜNG CHŨ      

1 Lăng Văn Tứ 1961  Sán Dìu TDP Chính, phường Chũ  

II XÃ ĐẠI SƠN      

2 Hoàng Thị Minh  1961 Tày Thôn Khuân Cầu, xã Đại Sơn 0335501547 

4 Hứa Văn Thêm 1979  Nùng Thôn Tân Hiệp, xã Đại Sơn 0358347617 

5 Trần Như Thông 1958  Cao Lan Thôn Việt Tiến, xã Đại Sơn  

6 Lương Văn Dím 1952  Nùng Thôn Đồng Mương, xã Đại Sơn 0343534921 

7 Vi Thị Mực  1965 Tày Thôn Mới, xã Đại Sơn 0395981832 

8 Lãnh Văn Đàm 1959  Tày Thôn Mới, xã Đại Sơn 0367327980 

III XÃ SƠN ĐỘNG      

9 Hoàng Thị Huyên  1989 Tày Thôn Làng Chẽ, xã Sơn Động  

10 Nguyễn Thị Thu  1986 Tày Thôn Thượng , xã Sơn Động 0985241616 

IV XÃ TÂY YÊN TỬ      

11 Triệu Thị Bình  1960 Dao Thôn Đoàn Kết, xã Tây Yên Tử 0338140698 

12 Bàn Thị Bình  1949 Dao Thôn Thanh Chung, xã Tây Yên Tử 0398779504 
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13 Bàn Thị Duyên  1949 Dao Thôn Mậu, xã Tây Yên Tử 0984838674 

14 Triệu Văn Tài 1965  Dao Thôn Mậu, xã Tây Yên Tử 0943369372 

15 Triệu Hữu Quyết 1980  Dao Thôn Thanh Chung, xã Tây Yên Tử 0359975112 

16 Triệu Hữu Cam 1978  Dao Thôn Thanh Chung, xã Tây Yên Tử 0946302807 

17 Triệu Như Minh 1957  Dao Thôn Mậu, xã Tây Yên Tử 0386217410 

18 Triệu Sinh Liên 1960  Dao Thôn Mậu, xã Tây Yên Tử 0829092369 

V XÃ BIỂN ĐỘNG      

19 Hứa Thị Tình  1990 Nùng Thôn Đồng Man, xã Biển Động  

20 Tàng Văn Sỉm 1950  Nùng Thôn Hồ, xã Biển Động 0388645134 

21 Phan Pệt Gioóng 1955  Hoa Thôn Vồng, xã Biển Động 0343002836 

22 Mã Văn Hảo 1958  Nùng Thôn Đồng Láy, xã Biển Động 0393194411 

VI XÃ LỤC NGẠN      

23 Mã Văn Hiến 1946  Nùng Thôn Khuân Lương, xã Lục Ngạn 0396276343 

24 Ngô Minh Toản 1958  Hoa Thôn Tư Thâm, xã Lục Ngạn 0384948915 

25 Hà Thị Đương  1967 Tày Thôn Cầu Chét, xã Lục Ngạn 0367875711 

26 Bùi Thị Hợp  1989 Tày Thôn Cầu Chét, xã Lục Ngạn 0867513159 

27 Hoàng Văn Thạch 1968  Sán Dìu Thôn Chão Cũ, xã Lục Ngạn 0961818126 

VII XÃ ĐÈO GIA      

27 Hoàng Thị Phượng  1982 Cao Lan Thôn Đèo Gia, xã Đèo Gia  

28 Triệu Văn Bảo 1989  Dao Thôn Hoà Trong, xã Đèo Gia 0336258111 

29 Triệu Thị Mộc  1986 Dao Thôn Hoà Trong, xã Đèo Gia 0916159650 
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30 Diệp Văn Cóong 1969  Hoa Thôn Đồng Con 2, xã Đèo Gia 0983482376 

31 Diệp Văn Bồ 1969  Sán Dìu Thôn Đồng Con 1, xã Đèo Gia 0833862688 

32 Trần Thị Năm  1969 Sán Dìu Thôn Đồng Con 1, xã Đèo Gia 0916157047 

33 Lý Văn Pẩu 1958  Dao (Hoa) Thôn Tân Tiến, xã Đèo Gia 0983085414 

VIII XÃ SƠN HẢI      

34 Lường Thị Đào  1993 Nùng Thôn Khuôn Trang, xã Sơn Hải  

35 Vi Thị Chiến  1986 Nùng Thôn Khuôn Trang, xã Sơn Hải  

36 Lý Thị Kèo  1987 Nùng Thôn Cái Cặn, xã Sơn Hải  

37 Hoàng Văn Thanh 1969  Nùng Thôn Tam Chẽ, xã Sơn Hải 0345326669 

38 Lục Văn Tích 1977  Nùng Thôn Cầu Sắt, xã Sơn Hải 0333746674 

39 Chu Văn Pái 1957  Nùng Thôn Hợp Thành, xã Sơn Hải 0967654238 

40 Lăng Thị Thắng  1987 Nùng Thôn Hợp Thành, xã Sơn Hải  

IX P. PHƯỢNG SƠN      

41 Lục Thị Bé  1991 Sán Dìu Thôn Phi Lễ, phường Phượng Sơn  

42 Nông Thị Thảo  1963 Tày Thôn Tư Hai, phường Phượng Sơn 0976775202 

43 Bế Thị Hằng  1977 Tày Thôn Hai Mới, phường Phượng Sơn 0916159557 

44 Ân Ngọc Lương 1960  Sán Dìu ThônThum cũ, phường Phượng Sơn 0862 161 266 

45 Ân Thị Hương  1982 Sán Dìu Thôn Thum cũ, phường Phượng Sơn 0397 263 088 

46 Tô Thị Năm  1974 Sán Dìu Thôn Thum cũ, phường Phượng Sơn 0342 144 898 

47 Leo Thị Thái  1970 Sán Dìu Thôn Bắc Hai, phường Phượng Sơn 0395 467 215 

48 Leo Thị Vân  1995 Sán Dìu Thôn Thum cũ, phường Phượng Sơn 0354 246 501 

49 Diệp Thị Lan  1986 Sán Dìu Thôn Thum cũ, phường Phượng Sơn 0984 070 216 
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50 Lý Văn Bình 1950  Sán Dìu Thôn Số Ba, phường Phượng Sơn 0388 626 919 

51 Trần Hải Yến  1991 Sán Dìu Thôn Thum Cũ, phường Phượng Sơn 0338 808 219 

X XÃ KIÊN LAO      

52 Ninh Thị Hưng  1977 Sán Chí Thôn Cống, xã Kiên Lao  

XI XÃ LỤC SƠN      

53 Trương Thị Hậu 1960  Dao Thôn Văn Non, xã Lục Sơn 0826.911.529 

54 Trương Thị Hương 1952  Dao Thôn Văn Non, xã Lục Sơn 0367.138.131 

55 Trương Văn Cầu 1961  Cao Lan Thôn Nghè Mản, xã Lục Sơn 0364.160.560 

56 Trương Văn Thao 1974  Cao Lan Thôn Nghè Mản, xã Lục Sơn 0815.740.189 

XII XÃ TRƯỜNG SƠN      

57 Nghiêm Trương Bình 1959  Hoa Thôn Trại Ổi, xã Trường Sơn 0942.395.631 

58 Triệu Văn Hạnh 1962  Dao Thôn Bản Vua Bà, xã Trường Sơn 0942.395.631 

59 Tàng Thị Nguyệt  1958 Tày Thôn Cầu Gỗ, xã Trường Sơn 0382.517.891 

XIII XÃ ĐÔNG PHÚ      

60 Chu Văn Bảo 1962  Sán Dìu Thôn Đồng Cống, xã Đông Phú 0972.563.667 

61 Tô Văn Nam 1970  Sán Dìu Thôn Trại Ruộng, xã Đông Phú 0976.323.630 

XIV XÃ NGHĨA PHƯƠNG      

62 Phan Văn Năm 1969  Tày Thôn Ba Gò, xã Nghĩa Phương 0362.898.624 

63 Trương Thị Duyên  1974 Tày Thôn Suối Ván, xã Nghĩa Phương 0364..327.321 

XV XÃ LỤC NAM      

64 Tạ Văn Hoà 1971  Hoa Thôn Đồng Dinh, xã Lục Nam 0989.799.887 

XVI XÃ BẢO ĐÀI      
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65 La Văn Thảo 1958  Tày Thôn Hồ Sơn 1, xã Bảo Đài 0961.065.190 

66 Trương Quang Tân 1962  Nùng Thôn Bãi Lời, xã Bảo Đài 0988.380.413 

XVII XÃ ĐỒNG KỲ      

67 Nguyễn Thị Thùy  1982 Nùng Thôn La Lanh, xã Đồng Kỳ 0397395182 

68 Lương Thị Huyền  1989 Nùng Thôn La Lanh, xã Đồng Kỳ 0393023647 

69 Triệu Thị Thu Hường  1989 Nùng Thôn Làng Ba, xã Đồng Kỳ 0977743988 

70 Mã Thị Yến  1986 Nùng Thôn La Xa, xã Đồng Kỳ 0983973440 

71 Phương Thị Tuyền  1988 Nùng Thôn Cổng Châu, xã Đồng Kỳ 0976340788 

72 Lương Xuân Thu 1964  Nùng Thôn Trại Tre, xã Đồng Kỳ 0367329564 

73 Hoàng Văn Thắng 1961  Nùng Thôn Đèo Sặt, xã Đồng Kỳ 0342864060 

74 Chu Văn Ngọ 1954  Tày Thôn Ao Gáo, xã Đồng Kỳ 0392313260 

75 Hứa Văn Sinh 1967  Nùng Thôn Trại Tre, xã Đồng Kỳ 0845372058 

76 Triệu Văn Nam 1961  Nùng Thôn Trại Tre, xã Đồng Kỳ 0853146261 

XVIII XÃ YÊN THẾ      

77 Linh Thị Dung  1983 Nùng Thôn Đồng Gia, xã Yên Thế 0971462573 

78 Lý Viết Minh 1964  Nùng Thôn Đồng Bông, xã Yên Thế 0353389230 

79 Phương Thị Xuân  1967 Nùng Thôn Đền Cô, xã Yên Thế 0858920686 

XIX XÃ BỐ HẠ      

80 Đặng Quốc Sơn 1949  Sán dìu Thôn Vi Sơn, xã Bố Hạ 0347736689 

81 Trương Văn Vinh 1949  Sán dìu Thôn Vi Sơn, xã Bố Hạ  

82 Vi Văn Mụ 1960  Sán dìu Thôn Vi Sơn, xã Bố Hạ  

XX XÃ TAM TIẾN      
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83 Mã Thị Huệ  1983 Nùng Thôn Hố Luồng, xã Tam Tiến 0961273892 

XXI XÃ XUÂN LƯƠNG      

84 Hoàng Văn Cư 1966  Cao Lan Thôn Cây Vối, xã Xuân Lương 0854873683 

85 Ninh Thị Lưu  1965 Cao Lan Thôn Cây Vối, xã Xuân Lương  

86 Địch Thị Tách  1962 Cao Lan Thôn Cây Vối, xã Xuân Lương  

87 Nông Văn Lượng 1978  Nùng Thôn Trại Sông, xã Xuân Lương 0399826076 

88 Hoàng Thị Hồng  1967 Nùng Thôn Trại Sông, xã Xuân Lương 0389270390 

89 Hoàng Văn Thái 1979  Nùng Thôn Trại Sông, xã Xuân Lương 0865804127 

XXII XÃ KÉP      

90 Trần Văn Chung  1951 Sán Dìu Thôn Cẩy, xã Kép 0986238952 

91 Từ Thị Nhung  1944 Sán Dìu Thôn Cẩy, xã Kép 0394082591 

92 Hà Thị Chế  1949 Sán Dìu Thôn Đồng Thủy, xã Kép  

93 Lăng Thị Lìu  1961 Sán Dìu Thôn Khuân Giàn, xã Kép 0388571106 

94 Lăng Thị Xuân  1967 Sán Dìu Thôn Khuân Giàn, xã Kép 384553583 

95 Vi Thị Hiền  1960 Nùng Thôn Hưởng 6, xã Kép 0382261958 

96 Triệu Kim Bảo  1959 Nùng Thôn Tiền Sơn, xã Kép 0398213067 

XXIII Xã Biên Sơn      

97 Chu Thị Chắm  1984 Nùng Thôn Cầu Nhạc, xã Biên Sơn 0978441675 
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